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        TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI 
 

     Bản án số: 17/2023/HS-ST
 

     Ngày 29-5-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n   á  H  
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ  rọn  Bằn  v  ôn  Vũ M n  Huấn  

- Thư ký phiên tòa:  n  Má A  rư-  ư ký  òa án n ân dân t ị xã Sa Pa  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: Bà Lê 

  ị   ủ -K ểm sát v ên  
 

N    29 t án  5 năm 2023, tạ   rụ sở  òa án n ân dân, t ị xã Sa Pa, tỉn  L o 

Cai, xét xử côn  k a  vụ án  ìn  sự sơ t ẩm
 
t ụ lý số: 16/2023/ LS -HS ngày 12 tháng 5 

năm 2023, t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 13/2023/QĐXXS -HS ngày 17 tháng 

5 năm 2023, đố  vớ  bị cáo: 

 ẩn   ị S, sinh n    26 t án  3 năm 19xx, tạ  t ị xã S, tỉn  L o Ca ; 

ĐKHK  : Thôn V, xã M, t ị xã S, tỉn  L o Ca ; n  ề n   ệp: Lao độn  tự do; trình 

độ văn  oá: K ôn  b ết c ữ; dân tộc: Hmông;   ớ  tín : Nữ; tôn   áo: K ôn ; quốc 

tịc : V ệt Nam; con ôn   ẩn A S1, s n  năm 19xx (Đã c ết) v  b  Lý   ị C , sinh 

năm 19xx- rú tạ  t ôn V, xã M, t ị xã S, tỉn  L o Ca ; bị cáo có chồng là Giàng A P, 

s n  năm 19xx và có 08 con, con lớn nhất s n  năm 2005, con n ỏ nhất s n  năm 

2021-Trú tại thôn V, xã M, t ị xã S, tỉn  L o Ca ; t ền án: Không; t ền sự: K ôn . Bị 

cáo bị bắt tạm   ữ từ n    09 đến n    17 t án  3 năm 2023, c ấp hành lệnh cấm đ  

khỏ  nơ  cư trú  C  m t  

N ườ  b o c ữa c o bị cáo: B  Nôn    ị   ú  H, s n  năm 19xx-L  trợ   úp 

v ên p áp lý của trun  tâm trợ   úp p áp lý tỉn  L o Ca   C  m t  

Địa c ỉ:  run  tâm trợ   úp p áp lý tỉn  L o Ca   

N ườ  p  ên dịc  c o bị cáo: An  Hạn  A G , s n  năm 20xx  C  m t  

Địa c ỉ:  ổ 02, p ườn  S, t ị xã S, tỉn  L o Ca . 

N ười làm chứn :  n  Đỗ Xuân H, s n  năm 19xx. Vắng m t. 

Địa chỉ: Tổ 02, p ường S, thị xã S, tỉnh Lào Cai. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  eo các t   l ệu c  tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  vụ án 

được t m tắt n ư sau: N    07 t án  3 năm 2023,  ẩn Thị S đ  bộ trên đường tỉnh lộ 

152 gần khu vực thuộc thôn Vạn Dền Sử 2, xã Mường Hoa g p một n ười phụ nữ và 

n ười phụ nữ n ười này hỏi Tẩn Thị S “Bị ốm hay sao mà dán cao trên trán thế”, 
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Tẩn Thị S đáp “ Đúng rồi” t ì n ười phụ nữ k a n   “ Tôi có loại thuốc này dùng một 

tí là khỏi ốm”   ẩn Thị S hỏi thuốc  ì t ì n ườ  đ  n   l  ma tú ,  ẩn Thị S đồng ý và 

lấy số tiền 300 000 đồn  đưa c o n ười phụ nữ v  n ườ  đưa c o  ẩn Thị S 01 gói 

nilon màu xanh bên trong chứa ma túy heroin. Tẩn Thị S cầm gói ma túy về nhà lấy ít 

ma tú   òa v o nước nước uống, số ma túy còn lại Tẩn Thị S chia nhỏ thành 04 gói 

rồi bỏ vào 01 lọ nhựa với mục đíc  sử dụng và nếu ai hỏi mua thì bán kiếm lời, Tẩn 

Thị S cất lọ nhựa bên trong có 04 gói ma túy vào túi vải thổ cẩm đeo trên n ườ   Đến 

khoảng 12 giờ 50 p út, n    09 t án  3 năm 2023 c  01 nam t an  n ên đến nhà Tẩn 

Thị S và nói chuyện bằng tiếng Mông với Tẩn Thị S n  ĩa l  “ có ma túy bán không” 

thì Tẩn Thị S nả  s n  ý định bán ma túy kiếm lời nên trả lờ  “có một ít” t ì n ườ  đ  

đáp “bán cho năm mươi nghìn” t ì  ẩn Thị S lấy từ trong lọ nhựa 01 gói nilon màu 

xanh bên trong chứa ma tú  đưa c o nam t an  n ên v  cầm lấ  50 000 đồng thì 

Công an thị xã Sa Pa v  Côn  an xã Mường Hoa bắt quả tang và thu giữ tại túi áo bên 

phả  đan  m c trên n ười của Đỗ Xuân H 01 gói nilon màu xanh buộc chỉ màu vàng 

bên trong có chứa chất bột khô vón cục màu trắn , Đỗ Xuân H khai nhận là ma túy 

loại Heroin vừa mua của Tẩn Thị S vớ    á l  50 000 đồng/gói. Tẩn Thị S tự nguyện 

giao nộp 01 lọ nhựa bên trong bên trong chứa 03 gói nilon màu xanh trong chứa chất 

bột khô vón cục màu trắng là ma túy loại Heroin và 01 tờ tiền n ân   n  n   nước 

Việt Nam mện    á 50 000 đồng là số tiền vừa bán ma tú  c o Đỗ Xuân H. Tổ công 

tác tiến hành lập biên bản bắt n ười phạm tội quả tan  đối với Tẩn Thị S v  Đỗ Xuân 

H về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ và niêm phong vật chứng gồm: 

01     n lon m u xan  được buộc túm bằng chỉ màu vàng bên trong có chứa chất bột 

khô vón cục màu trắn  được niêm phong trong một bì t ư của Công an thị xã Sa Pa, 

m t trước của bì t ư c      dòn  c ữ “ Vật chứng thu giữ trong quá trình bắt người 

phạm tội quả tang Đỗ Xuân H và Tẩn Thị S”; 01 lọ nhựa bên trong có chứa 02 gói 

n lon m u xan  được buộc túm bằng chỉ màu vàng bên trong có chứa chất bột khô 

vón cục màu trắng và 01 gói nilon màu xanh bên trong có chứa chất bột khô vón cục 

màu trắn  được niêm phong trong một bì t ư  n sẵn của Công an thị xã Sa Pa, m t 

trước ghi chữ “ Vật chứng thu giữ trong quá trình bắt người phạm tội quả tang Tẩn 

Thị S”  Cơ quan đ ều tra khám xét khẩn cấp n ườ  v  nơ  ở của Tẩn Thị S-Tạ  nơ  ở 

không thu giữ được đồ vật tài liệu gì. 

 ạ  bản kết luận   ám địn  số: 76/KL-GĐM  n    12 t án  3 năm 2023 của 

p òn  kỹ t uật  ìn  sự Côn  an tỉn  L o Ca , kết luận: Mẫu gử    ám định M1 thu 

của Đỗ Xuân H có khố  lượng 0,07 gam; Mẫu gử    ám định M2 thu của Tẩn Thị S 

có khố  lượng 0,45 gam. Các mẫu chất bột khô, vón cục, màu trắng gử    ám định là 

loại chất ma túy Heroine. Hoàn lạ  cơ quan trưn  cầu 0,34 gam ma túy Heroine. 

 ạ  bản Cáo trạn  số: 14/C -VKSSP n    09 t án  5 năm 2023 của V ện k ểm 

sát n ân dân t ị xã Sa Pa, tru  tố  ẩn   ị S về tộ  “Mua bán trá  p ép c ất ma tú ” 

t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 251 Bộ luật Hìn  sự  

 ạ  p  ên to  đạ  d ện V ện k ểm sát đề n  ị Hộ  đồn  xét xử tu ên bố bị cáo 

 ẩn   ị S p ạm tộ  “Mua bán trá  p ép c ất ma tú ”  Áp dụn  k oản 1 Đ ều 251; 

đ ểm s k oản 1 Đ ều 51; Đ ều 38 Bộ luật Hìn  sự, xử p ạt bị cáo  ẩn   ị S mức án 

từ 2 năm 3 t án  đến 2 năm 6 t án  t   K ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  l  p ạt t ền 

đố  vớ  bị cáo  
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Áp dụn  k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự, k oản 2 Đ ều 106 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự   ịc  t u t êu  ủ  01 (Một) bì t ư được tá  n êm p on  của P òn  kỹ t uật 

Côn  an tỉn  L o Ca , bên tron  c  c ứa 0,34  am c ất bột k ô, m u trắn  l  ma tú  

Hero ne còn lạ  sau tríc  mẫu   ám địn  c n  01 lọ n ựa v  các mản  n lon m u 

xan , các sợ  c ỉ m u v n  “Vật c ứn  t u   ữ tron  quá trìn  bắt n ườ  p ạm tộ  

quả tan  đố  vớ   ẩn   ị S về   n  v  mua bán trá  p ép c ất ma tú  xả  ra n    

09/3/2023 tạ  t ôn Vạn Dền Sử 2, xã Mườn  Hoa, t ị xã Sa Pa, tỉn  L o Ca ”; 01 túi 

t ổ cẩm t u   ữ của  ẩn   ị S   ịc  t u sun  quỹ N   nước số t ền 50 000 đồn   

 u ên án p í v  qu ền k án  cáo đố  vớ  bị cáo t eo qu  địn  p áp luật  

N ườ  b o c ữa n ất trí vớ  bản luận tộ  của V ện k ểm sát về tộ  dan  v  đ ều 

luật  Đề n  ị  ộ  đồn  xét xử xử p ạt bị cáo mức án 2 năm t  vớ  lý do bị cáo l  

n ườ  dân tộc t  ểu số, k ôn  được  ọc   n , t  ếu   ểu b ết n ận t ức xã  ộ  v  

p áp luật,  o n cản    a đìn  đôn  con để tạo đ ều k ện bị cáo c  cơ  ộ  sửa c ữa  

Căn cứ v o các c ứn  cứ v  t   l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên to , căn cứ v o 

kết quả tran  luận tạ  p  ên to  trên cơ sở xem xét đầ  đủ, to n d ện c ứn  cứ, ý k ến 

của k ểm sát v ên, bị cáo, n ườ  b o c ữa c o bị cáo  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 rên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được tran  

tụn  tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1] Về   n  v , qu ết địn  tố tụn  của cơ quan đ ều tra Côn  an t ị xã Sa Pa, 

Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân t ị xã Sa Pa, K ểm sát v ên tron  quá trìn  đ ều 

tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  địn  của Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự  Quá trìn  đ ều tra v  tạ  p  ên tòa, bị cáo, k ôn  c  n ườ  n o c  ý k ến 

 o c k  ếu nạ  về   n  v , qu ết địn  của cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  

tố tụn   Do đ , các   n  v , qu ết địn  tố tụn  của cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  

t ến   n  tố tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp  

[2] Lờ  k a  của bị cáo  ẩn   ị S tạ  p  ên tòa p    ợp vớ  lờ  k a  của bị cáo 

tạ  cơ quan đ ều tra, b ên bản p ạm tộ  quả tan , b ên bản t u   ữ vật c ứn , lờ  k a  

n ườ  l m c ứn , bản kết luận   ám địn  số: 76/KL-GĐM  n    12 t án  3 năm 

2023 của p òn  kỹ t uật  ìn  sự Côn  an tỉn  L o Ca , các t   l ệu k ác c  tron   ồ 

sơ vụ án được t ẩm tra tạ  p  ên tòa  N ư vậ , c  căn cứ xác địn  n    07 t áng 3 

năm 2023, bị cáo  ẩn   ị S mua 01     ma tú  Hero ne về sử dụn  v  c  a t  n  

n  ều     n ỏ mục đíc  a  mua t ì bán k ếm lờ   Đến 12   ờ 50 p út, n    09 t áng 3 

năm 2023, bị cáo  ẩn   ị S bán 01     Hero ne c  k ố  lượn  0,07  am vớ    á là 

50 000 đồn  c o Đỗ Xuân H t ì bị Côn  an t ị xã Sa Pa bắt quả tan  t u   ữ của bị 

cáo 03    , c  k ố  lượn  l  0,45  am Heroine. H n  v  của bị cáo  ẩn   ị S đã xâm 

p ạm đến c ín  sác  độc qu ền quản lý các c ất ma tú  của N   nước  Hộ  đồn  xét 

xử c  căn cứ kết luận bị cáo  ẩn   ị S p ạm tộ  “Mua bán trá  p ép c ất ma tú ” 

t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 251 Bộ luật Hìn  sự   

[3] Về tìn  t ết tăn  n n : Bị cáo  ẩn   ị S k ôn  p ả  c ịu tìn  t ết tăn  n n  

qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 52 Bộ luật  ìn  sự  
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[4] Về tìn  t ết   ảm n  : Hộ  đồn  xét xử n ận địn  tron  quá trìn  đ ều tra v  

tạ  p  ên to  bị cáo t  n  k ẩn k a  báo, nên bị cáo được  ưởn  tìn  t ết   ảm n   

qu  địn  tạ  đ ểm s k oản 1 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự  

[5] Về áp dụn   ìn  p ạt: Hộ  đồn  xét xử xét t ấ  n ườ  b o c ữa đề n  ị  ộ  

đồn  xét xử xử p ạt bị cáo mức án 2 năm t  vớ  lý do bị cáo t  n  k ẩn k a  báo, 

n ườ  dân tộc t  ểu số l  c ưa p    ợp tín  c ất mức độ   n  v  p ạm tộ  của bị cáo  

Bở  l  bị cáo n ận t ức   ểu b ết p áp luật N   nước cấm cá n ân, tổ c ức t n  trữ, 

mua bán, sử dụn   o c c  ếm đoạt c ất ma tú ,   ểu b ết tác  ạ  của c ất ma tú  

n ưn  bị cáo k ôn  ý t ức tôn trọn  c ấp   n  p áp luật, bị cáo mua ma tú  t n  trữ 

k ố  lượn  0,52  am Hero ne v  đã bán 0,07  am Hero ne để k ếm lờ   Hộ  đồn  xét 

xử xử áp dụn  mức  ìn  p ạt n   êm m n , tươn  xứn  p    ợp vớ  mức độ   n  v  

p ạm tộ  của bị cáo, để bị cáo c  t ờ    an   áo dục cả  tạo để trở t  n  côn  dân tốt 

c  íc  c o   a đìn  v  xã  ộ   Xét t ấ  đ ều k ện   a đìn  bị cáo k   k ăn nên k ôn  

áp dụn   ìn  p ạt t ền đố  vớ  bị cáo.  

[6] Về vật c ứn : Cơ quan đ ều tra thu giữ của bị cáo Tẩn Thị S 0,45 gam 

Hero ne, t u   ữ 0,07  am Hero ne của Đỗ Xuân H, Cơ quan   ám địn  đã t ến hành 

tríc  lưu mẫu mẫu   ám định 0,18 gam Heroine, nên k ôn  đề cập xử lý. Số còn lại là 

0,34  am Hero ne được tái niêm phong, xét thấy tịch thu tiêu hủ  t eo qu  định pháp 

luật. 

Đối với 01 chiếc túi thổ cẩm thu giữ của bị cáo Tẩn Thị S, xét thấy không còn 

giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

Đố  vớ  01 tờ tiền mện    á 50 000 đồng là tiền do Tẩn Thị S bán ma túy cho 

Đỗ Xuân H, đâ  l  t ền do phạm tội mà có nên tịch thu nộp N ân sác  N   nước theo 

qu  định. 

 [7] Trong vụ án: Ngày 09 t án  3 năm 2023, Đỗ Xuân H mua 0,07 gam 

Heroine của Tẩn Thị S nhằm mục đíc  sử dụng cho bản thân, Công an thị xã Sa Pa 

xử phạt vi phạm hành chính số tiền l  3 500 000 đồng là phù hợp. 

Đối vớ  n ười phụ nữ, n    07 t án  3 năm 2023 bán ma túy cho Tẩn Thị S, 

Công an thị xã Sa Pa tiến   n  đ ều tra k ôn  xác địn  được lai lịc , k   n o c  căn 

cứ s  tiếp tục đ ều tra, xử lý sau. 

[7] Về án p í: Buộc bị cáo p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  p áp 

luật  

Vì các l  trên  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ k oản 1 Đ ều 251, đ ểm s k oản 1 Đ ều 51, Đ ều 38 Bộ luật Hìn  sự  

 u ên bố bị cáo  ẩn   ị Sú p ạm tộ  “Mua bán trá  p ép c ất ma tú ”, xử p ạt bị 

cáo  ẩn   ị S 2 (Ha ) năm 3 (Ba) t án  t , k ấu trừ c o bị cáo t ờ    an tạm   ữ l  9 

ngày (Chín) n     N ư vậ , bị cáo  ẩn   ị S còn p ả  c ấp   n  án t ờ    an l  2 

(Ha ) năm 2 (Ha ) t án  21 (Ha  mươ  một) n   , tín  từ n    bắt bị cáo đ  c ấp 

hành án. 

Về vật c ứn : Căn cứ đ ểm b, c k oản 1 Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự, đ ểm a, b, c 

k oản 2 Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự   ịc  t u t êu  ủ ,  ồm: 01 (Một) bì t ư 

được tá  n êm p on  của P òn  kỹ t uật Côn  an tỉn  L o Ca , bên tron  c  c ứa 
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0,34  am c ất bột k ô, m u trắn  l  ma tú  Hero ne còn lạ  sau tríc  mẫu   ám địn  

c n  01 lọ n ựa v  các mản  n lon m u xan , các sợ  c ỉ m u v n  “Vật c ứn  t u 

  ữ tron  quá trìn  bắt n ườ  p ạm tộ  quả tan  đố  vớ   ẩn   ị S về   n  v  mua 

bán trá  p ép c ất ma tú  xả  ra n    09/3/2023 tạ  t ôn Vạn Dền Sử 2, xã Mườn  

Hoa, t ị xã Sa Pa, tỉn  L o Ca ”; 01 (Một) c  ếc tú  t ổ cẩm  

 ịc  t u nộp n ân sác  N   Nước số t ền 50 000 đồn  (Năm mươ  n  ìn đồn ) 

t eo   ấ  nộp t ền v o t   k oản lập n    14 t án  03 năm 2023, n ườ  nộp t ền ôn  

Ma   rần  run  H, nộp v o t   k oản số: 3949 0 9030078 000000, đơn vị n ận t ền: 

Côn  an t ị xã Sa Pa, tạ  K o bạc n   nước t ị xã Sa Pa  

Về án p í: Căn cứ k oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự; đ ểm a k oản 1 

Đ ều 23 N  ị qu ết 326/2016/UB VQH14 n    30 t án  12 năm 2016 qu  địn  về 

mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í  òa án  Buộc bị 

cáo  ẩn   ị S p ả  c ịu số t ền l  200 000 đồn  (Ha  trăm n  ìn đồn ) án p í  ìn  sự 

sơ t ẩm  

Bị cáo được qu ền k án  cáo tron   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án  

 ron  trườn   ợp bản án được t     n  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2 Luật       n  

án dân sự t ì n ườ  được t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự c  qu ền 

t ỏa t uận t     n  án, qu ền  êu cầu t     n  án, tự n u ện t     n  án  o c bị 

cưỡn  c ế t     n  án t eo qu  địn  tạ  các Đ ều 6, 7, 7ª, 7
b
 v  9 Luật t     n  án dân 

sự; t ờ    ệu t     n  án được t ực   ện t eo qu  địn  tạ  Đ ều 30 Luật t     n  án 

dân sự                                                                
N¬i nhËn:                                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh;                                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh, TX;                                                                                                                

- CATX, PV 06; 

- Bị cáo; NBC; 

- Chi cục THATX; 

- S  tư pháp; 

- Hồ  ơ CA TX; C THAHS tỉnh   o Cai   C   ; 

- THAHS, THADS; 

-  ưu hồ  ơ vụ án.                                                                     Nguyễn Thái Hà   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


